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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Ngô Xuân Nam 04/02/1972 Nghệ An 9 7 Đạt 

2  Nguyễn Văn  Hạnh 01/10/1974 Nghệ An 9 7 Đạt 

3  Cao Văn Trọng 12/02/1972 Nghệ An 9 7 Đạt 

4  Tô Duy Xuyên 25/9/1973 Nghệ An 9 7 Đạt 

5  Nguyễn Thị Tú Anh 10/11/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

6  Trần Thị Trang Nhung 24/03/1983 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

7  Lại Văn  Hoàng 26/7/1988 Ninh Thuận 9 8 Đạt 

8  Đậu Thị  Vân 20/10/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

9  Nguyễn Thị Tố Uyên 01/10/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 

10  Trịnh Thị Ngọc 15/9/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

11  Đặng Thị Thu Hiền 20/3/1984 Nghệ An 9 8 Đạt 

12  Bùi Đức  Tuấn 19/5/1967 Nghệ An 8 8 Đạt 

13  Nguyễn Thị Thu  Hà 04/7/1969 Nghệ An 9 8 Đạt 

14  Lim Thị Tuyết 22/04/1977 Nghệ An 7 8 Đạt 

15  Văn Thị Nga 26/7/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

16  Võ Hoài  Nam 20/01/1994 Quảng Bình 7 9 Đạt 

17  Lê Văn Hiền 14/10/1995 Thanh Hóa 7 8 Đạt 

18  Phạm Công  Thanh 20/11/1995 Nghệ An 8 9 Đạt 

19  Đào Thị Duyên 15/08/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

20  Lang Thị Thu Hà 08/08/1985 Nghệ An 8 9 Đạt 

21  Bạch Tuấn Anh 01/10/1966 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

22  Hà Thị  Thúy 01/04/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 

23  Đặng Thị  Trà 22/10/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/09/1997 Nghệ An 7 9 Đạt 

25  Nguyễn Thị Vân 01/06/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

26  Lê Thị  Hiền 30/08/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

27  Cao Thị  Phương 12/02/1995 Nghệ An 7 9 Đạt 

28  Phan Thị  Dung 03/6/1995 Thanh Hóa 9 8 Đạt 

29  Trần Thị Hà Giang 02/9/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

30  Quang Thị Nhâm 23/08/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 

31  Lê Thị Thùy Linh 17/11/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 


